	Nồng độ cồn
	Mức phạt

	
	Ô tô
	Xe máy
	Máy kéo, xe máy chuyên dùng
	Xe đạp

	Có nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/l khí thở
	06 - 8 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng
	02 - 03 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng
	03 - 05 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức giao thông từ 10 - 12 tháng
	80.000 - 100.000 đồng

	> 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc > 0,25 đến 0,4 mg/l khí thở
	16 - 18 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng
	04 - 05 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng
	06 - 08 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức giao thông từ 16 - 18 tháng
	200.000 - 300.000 đồng

	> 80 mg/100 ml máu hoặc > 0,4 mg/l khí thở
	30 - 40 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng
	06 - 08 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng
	16 - 18 triệu đồng + Tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 22 - 24 tháng
	400.000 - 600.000 đồng
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